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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

ARCNET Attached Resource Computing Network (Là mạng dạng kết hợp 

Star/Bus Topology). 

CCITT Comité Consultatif International et Téléphonique Télégraphique 

(Tổ chức bộ quốc tế truyền thông tiêu chuẩn). 

CPU Central Processing Unit (Bộ xử lý trung tâm). 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Đa 

truy nhập có cảnh giác xung đột trong hướng truyền tải). 

DC Domain Controller (Điều khiển miền trong một miền Active 

Directory) 

DMZ Demilitarized Zone (Là đơn vị lưu lượng Internet riêng từ mạng 

cục bộ). 

DNS Domain Name System (Hệ thống đặt tên phân cấp). 

EIA Electronic Industries Alliance (Hiệp hội công nghiệp điện tử). 

EISA Extended Industry Standard Architecture (Kiến trúc chuẩn công 

nghiệp mở rộng). 

FAT File Allocation Table (Bảng định vị File trên đĩa). 

FTP File Transfer Protocol (Giao thức truyền tập tin trong mạng). 

HDLC High-level Data Link Control (Là giao thức liên kết dữ liệu mức 

cao). 

HTTP Hyper Text Transport Protocol (Một giao thức của trang web). 

HTTPS Hyper Text Transport Protocol (Một giao thức của trang web). 

ICMP Internet Control Message Protocol (Một giao thức của TCP/IP). 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Viện các kỹ sư 

điện và điện tử). 

INC Incorporated (Công ty liên doanh, đoàn thể, hoặc tổ chức liên 

hợp thương nghiệp). 

IP Internet Protocol (Giao thức Internet). 

IPX Internetwork Packet eXchange (Là giao thức thuộc lớp mạng 

Network layer).  

ISA Industry Standard Architecture (Kiến trúc chuẩn công nghiệp). 

ISO International Standards Organization (Tổ chức tiêu chuẩn 

quốc tế). 

LAN Local Area Network (Mạng cục bộ). 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol (Một giao thức client-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://www.webopedia.com/TERM/C/communications.htm&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhggcXFDf_UmRgnUx8lHSX-rKmG4pQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://www.webopedia.com/TERM/C/standard.htm&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhgg_DeDz9EZelOA3ufQfDqnT7ZcPQ
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server để truy cập một dịch vụ thư mục). 

LLC Logical Link Control (Điều khiển liên kết logic). 

MAC Media Assecc Control (Dữ liệu giao thức truyền thông). 

MCA Micro Channel Architechture (Kiến trúc MicroChannel). 

NFS Network File System (Dùng để chia sẻ các tập tin và thư mục 

giữa những hệ điều hành UNIX). 

NIC Network Interface Card (Card giao diện mạng). 

NTFS New Technology Filesystem (Hệ thống tập tin công nghệ mới). 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Tiêu chuẩn Internet cho thư điện 

tử). 

VLAN Vitural Local Area Network (Mạng nội bộ ảo). 

VPN Virtual Private Networks (Mạng riêng ảo). 

WAN Wide Area Network (Mạng diện rộng – Mạng của khu vực đô 

thị). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


